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CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT SỐ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.
2.2. Năng lực Tin học:
NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số:
- Bảo đảm được các sản phẩm số do bản thân tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hoá và không vi phạm pháp luật.
- Hiểu và ứng xử có văn hoá trong thế giới ảo, khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học
- Trung thực và có trách nhiệm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số và tạo sản phẩm số (không sử dụng các thông tin không có bản quyền khi tạo sản phẩm số).
- Nhân ái, trách nhiệm: Sử dụng thông tin do mình tự tạo ra, không sử dụng các thông tin có bản quyền nếu chưa mua hoặc chưa xin phép.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Đối với giáo viên
- Phấn, bảng nhóm, máy tính, máy chiếu.
- SGK, KHBD, tranh ảnh liên quan đến bài học.
 2. Đối với học sinh
 - SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề và gây hứng thú cho HS tìm hiểu bài học
b) Nội dung: HS giải quyết tình huống mở đầu về cuộc đối thoại giữa Khoa và An 
c) Sản phẩm: Chúng ta nên làm theo cách 2, vì Khoa là người chụp tấm ảnh nên Khoa có quyền sở hữu riêng, chúng ta cần tôn trọng. 
d) Tổ chức thực hiện
[bookmark: _Hlk102384730]- Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa ra tình huống mở đầu về cuộc đối thoại giữa Khoa, An 
“Khoa chia sẻ cho An bức ảnh ruộng bậc thang mà mình đã chụp.
Trường hợp 1: An không hỏi ý kiến Khoa, tự mình chỉnh sửa bức ảnh và sử dụng làm nền cho ảnh của mình rồi đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội. An viết chú thích cho bức ảnh: Thật tuyệt vời khi đến thăm nơi này.
Trường hợp 2: An xin phép Khoa, chỉnh sửa lại bức ảnh cho đẹp hơn rồi đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội, An viết chú thích cho bức ảnh: Đất nước thật là đẹp (Người chụp: Lê Khoa)”
Theo em, An nên làm theo cách nào? Vì sao?
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trên
+ GV quan sát lớp và trợ giúp HS nếu cần
- Báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi 1 HS phân tích hai tình huống và nêu quan điểm của bản thân
+ Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét chung về hoạt động của HS
+ GV chốt lại kết quả: Chúng ta nên làm theo cách 2, vì Khoa là người chụp tấm ảnh nên Khoa có quyền sở hữu riêng, chúng ta cần tôn trọng. 
+ GV nhấn mạnh: Người sử dụng rất dễ vô tình vi phạm đạo đức và pháp luật, vô tình có các biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Hoạt động 1: BIỂU HIỆN VI PHẠM KHI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT SỐ 
a) Mục tiêu:
- HS nhận biết và nêu được những biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
b) Nội dung: 
- HS đưa ra những ví dụ về biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. 
- Trả lời câu hỏi của GV: Để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số, chúng ta cần lưu ý điều gì?
- Làm [image: ] 1.2 /SGK –T19 
c) Sản phẩm: Bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ học tập 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu HS 
Thảo luận đưa ra các ví dụ về biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?  
-Để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số, chúng ta cần lưu ý điều gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ HS thảo luận nhóm và ghi câu trả lời trên bảng nhóm.
+ GV quan sát lớp, giúp đỡ HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận nhóm
+ Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV nhận xét, đánh giá chung và chốt kiến thức.
+ GV nhấn mạnh đến hành vi quay video rồi phát tán lên mạng hay phát trực tiếp (livestream) lên mạng các vụ bạo lực học đường, đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được phép đều là các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật, thiếu văn hoá. Đó là các hành vi mà các em HS rất dễ vô tình mắc phải.
Nhiệm vụ học tập 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
+ GV yêu cầu  HS  Làm [image: ] 1.2 /SGK –T19 . Nêu một vài hành động chưa đúng của em khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số mà em đã mắc phải. Nêu cách phòng tránh hoặc từ bỏ vi phạm?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trên
+ GV quan sát lớp, hướng dẫn HS
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi một số HS trả lời câu hỏi
+ Các HS khác theo dõi, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV nhận xét, đánh giá chung và chốt kiến thức.
*Kết luận:
*Một số biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số:
+ Quay phim trong rạp chiếu phim.
+ Chụp ảnh ở những nơi không cho phép.
+ Ghi âm trái phép những cuộc nói chuyện.
+ Tải về máy tính cá nhân các tệp bài hát, video có bản quyền để sử dụng khi chưa được phép.
+ Sao chép thông tin từ một trang web và coi đó là của mình.
+ Sử dụng phần mềm bẻ khóa.
+ Phát trực tiếp hoặc chia sẻ các vụ bạo lực học đường.
+ Đưa lên mạng thông tin cá nhân của người khác mà chưa được phép.
+ Tham gia, chia sẻ, quảng cáo cho các trang web cổ vũ bạo lực, đánh bạc…
* Ba điều lưu ý để tránh các vi phạm sử dụng công nghệ số.
-Tìm hiểu thông tin, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết.
- Chỉ sử dụng những sản phẩm số khi có sự cho phép của giả hoặc có quyền sử dụng.
-Hầu hết các thông tin trên internet đều có bản quyền.
2.1. Hoạt động 2: TUÂN THỦ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA VÀ PHÁP LUẬT KHI TẠO RA SẢN PHẨM SỐ 
a) Mục tiêu: 
· HS xác định được sản phẩm số tuân theo những quy định về đạo đức văn hóa và pháp luật hay không. 
b) Nội dung: 
- Tự đánh giá sản phẩm nhóm của mình ở trên có phải là sản phẩm số hay không, có tuân thủ tuân theo những quy định về đạo đức văn hóa và pháp luật hay không và trả lời các câu hỏi sau:
+ Cần phải chú ý những điều gì để tạo ra được một sản phẩm số chuẩn mực về văn hóa, đạo đức xã hội và không vi phạm pháp luậy?
+ Vì sao cần đảm bảo tính văn hóa, tính đạo đức và tuân thủ theo những quy định về đạo đức văn hóa và pháp luật khi tạo ra sản phẩm số?
c. Sản phẩm học tập: 
- Các dạng sản phẩm số
- Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giới thiệu cho HS về các dạng sản phẩm số
- GV yêu cầu HS đánh giá sản phẩm trên của nhóm mình và trả lời các câu hỏi sau: 
+ Sản phẩm của nhóm có phải là sản phẩm công nghệ kĩ thuật số hay không?
+ Sản phẩm có đủ chuẩn mực về văn hóa, đạo đức xã hội, có vi phạm pháp luật hay không?
+ Cần phải chú ý những điều gì để tạo ra được một sản phẩm số chuẩn mực về văn hóa, đạo đức xã hội và không vi phạm pháp luậy?
+ Vì sao cần đảm bảo tính văn hóa, tính đạo đức và tuân thủ theo những quy định về đạo đức văn hóa và pháp luật khi tạo ra sản phẩm số?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ HS tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ trên
+ GV bao quát lớp, trợ giúp HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi lần lượt các HS trả lời câu hỏi
+ Các HS khác theo dõi, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV nhận xét chung về hoạt động của HS. 
+ GV chốt lại kiến thức về những chuẩn mực văn hóa đạo đức, tuân thủ pháp luật khi tạo ra sản phẩm số và những điều cần tránh khi đăng tải những sản phẩm số trên mạng xã hội.
GV nhấn mạnh: Mục đích “tạo ra xã hội số lành mạnh và hợp pháp” là mục đích vĩ mô, tuy nhiên, để đạt được điều đó thì phụ thuộc rất nhiều vào các hành động cụ thể của chính các em HS, thế hệ hiện tại và tương lai của xã hội số.
*Kết luận:
- Các sản phẩm số:
+ Poster, tài liệu quảng cáo
+ Những bức ảnh chụp hoặc chỉnh sửa.
+ Truyện tự sáng tác
+ Bài đăng trên mạng xã hội, diễn đàn.
+ Bài giới thiệu, đánh giá một cuốn sách, một bộ phim…
+ Tệp ghi âm giọng hát
+ Video âm nhạc.
+ Trò chơi điện tử tự thiết kế.
- Cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và chú ý một số điều sau:
+ Luôn trung thực trong quá trình tạo ra sản phẩm số
+ Không sử dụng các thông tin có bản quyền nếu chưa mua hoặc xin phép.
+ Nội dung và hình thức của sản phẩm tạo ra không được vi phạm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, văn hoá trong xã hội nói chung
- Chúng ta cần đảm bảo tính văn hóa, thể hiện được đạo đức và tuân thủ pháp luật khi tạo ra các sản phẩm số, giúp tránh được lan truyền thông tin sai trái, đồng thời góp phần tạo ra một xã hội số lành mạnh và hợp pháp.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học thông qua trả lời các câu hỏi, bài tập
b. Nội dung: Tổ chức trò chơi “Hái Táo” với các câu hỏi sau:
Câu 1: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật?
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng.
B. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác.
C. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ internet và sử dụng như là của mình tạo ra.
Câu 2: Hành động nào dưới đây là không vi phạm đạo đức pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Chia sẻ thông tin mua bán động vật hoang dã, quý hiếm.
B. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
C. Quay và lan truyền video bạo lực học đường.
D. Tham gia cá cược bóng đá qua internet.
Câu 3: Hành động nào dưới đây là không vi phạm đạo đức pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Chia sẻ địa chỉ một website có chứa các bộ phim không có bản quyền sử dụng.
B. Tham gia cá cược bóng đá qua internet.
C. Quay phim trong rạp chiếu phim.
D. Sáng tạo 1 bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc.
Câu 4: Bạn em quay video các bạn trong lớp có hành vi bạo lực và đăng trên mạng xã hội. Em sẽ:
A. Để bạn quay và đăng video đó lên mạng vì đó là video của bạn.
B. Khuyên bạn không nên quay và đăng video bạo lực đó lên mạng vì vi phạm quyền riêng tư của mỗi người và vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mạng.
Câu 5: Hành động chưa đúng khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số mà em mắc phải:
A. Trung thực trong quá trình tạo ra sản phẩm số.
B. Sử dụng thông tin do mình tự tạo
C. Sử dụng phần mềm bẻ khóa.
D. Nội dung và hình thức các sản phẩm do mình tạo ra không vi phạm các quy định, chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong xã hội.
Câu 6: Một người bạn sử dụng ảnh em chụp để tham gia một cuộc thi ảnh nhưng chưa có sự đồng ý của em. Em sẽ:
A. Nói cho bạn ấy hiểu không nên dùng hình ảnh khi chưa có sự đồng ý của người khác.
B. Không nói gì, cứ để bạn ấy lấy ảnh tham gia cuộc thi dù em cảm thấy không thoải mái vì đó là ảnh em chụp.
 c. Sản phẩm học tập: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức trò chơi “Hái Táo” với luật chơi như sau: Có 6 quả táo tương ứng với 6 câu hỏi. GV chiếu và đọc nội dung câu hỏi ở từng quả táo. HS có 10 giây suy nghĩ, sau 10 giây HS nào giơ tay nhanh hơn thì có quyền được trả lời câu hỏi đó. Nếu HS trả lời đúng thì sẽ nhận được quả Táo đó. Nếu trả lời sai thì dành quyền trả lời cho HS khác.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV chiếu và đọc câu hỏi
- HS tham gia trò chơi 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và chốt lại đáp án: Câu 1B; Câu 2B; Câu 3D; Câu 4B; Câu 5C; Câu 6B
- GV chốt lại kiến thức của bài học
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
b. Nội dung: Làm bài tập ở mục Vận dụng/SGK trang 20 
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân: Tạo một sản phẩm số để hướng dẫn các bạn hiểu đúng về vệc sử dụng công nghệ kĩ thuật số, đảm bảo thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS: hoạt động cá nhân để tạo sản phẩm số.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm số của mình, HS khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận: Tạo sản phẩm số, đảm bảo thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật.
* Gợi ý cho các sản phẩm
- Cách sử dụng truyền thống: Ứng dụng trình chiếu PowerPoint, sử dụng máy chiếu, kết hợp đa phương tiện vào bài giảng, …
- Cách ứng dụng mới: Dạy học qua nền tảng lớp học ảo, sử dụng tính năng bảng trắng kỹ thuật số Whiteboard, trang bị màn hình tương tác thông minh trong lớp học, …

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng

	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,...
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC

Phiếu học tập

	Nhóm: ……..
- Nêu các ví dụ về biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?  
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
- Để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số, chúng ta cần lưu ý điều gì?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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